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 Các bản in không được kiểm soát 

  
Supplier Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp) 

Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử) dành cho nhà cung cấp của chúng tôi vạch ra những tiêu chuẩn tối thiểu của 
BlueScope dành cho các nhà cung cấp. Chúng tôi kỳ vọng nhà cung cấp đáp ứng kỳ vọng đặt ra trong Bộ Quy tắc này 
và chuyển tiếp cho các nhà cung cấp của chính họ để có thể truyền tải qua chuỗi cung ứng. 

Mục Đích Của Chúng Tôi 

Chúng tôi sáng tạo và theo đuổi những giải pháp thông minh cho 

ngành thép, để phát triển cộng đồng trong tương lai. 

Tại BlueScope, chúng tôi có trách nhiệm với đồng nghiệp, gia 

đình, khách hàng, cổ đông và cộng đồng rộng hơn, nhằm xây 

dựng một doanh nghiệp bền vững góp phần bảo vệ tương lai của 

chúng ta.  

Chúng tôi nhận ra rằng để đạt được kết quả tốt nhất thì phải dựa 

vào mối quan hệ chặt chẽ với nhà cung cấp của mình trên toàn 

cầu và tại địa phương. Nhà cung cấp của là nguồn lực quan trọng 

trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi ghi nhận sự 

thành công là kết quả của sự kết hợp đồng hành cùng  nhau. 

Giao ước của Chúng Tôi và Bộ Quy Tắc Ứng 
Xử 

Tại BlueScope, “Our Bond (Giao Ước của chúng tôi)” là kim chỉ 

nam của công ty chúng tôi, thể hiện bằng văn bản về các giá trị và 

nguyên tắc của công ty, đồng thời phản ánh tầm quan trọng của 

khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, cổ đông và cộng đồng nơi  

chúng tôi hoạt động. Our Bond (Giao Ước của Chúng Tôi), cùng 

với Bộ Quy Tắc Ứng Xử (Cách thức Chúng Ta Làm Việc), chỉ dẫn 

các hành động và quyết định của chúng tôi, cũng như hỗ trợ 

chúng tôi lựa chọn đúng. 

Khung làm việc cho Nguồn Cung Ứng Có 
Trách Nhiệm 
 

BlueScope cam kết các chuẩn mực về nguồn cung ứng bền vững, 

tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất một cách có 

trách nhiệm và tạo ra giá trị môi trường, xã hội và kinh tế lâu dài 

cho tất cả các bên liên quan. Chúng tôi hợp tác với các doanh 

nghiệp có chung giá trị .   

Chính Sách Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm của chúng tôi đặt 

ra cam kết của công ty đối với các chuẩn mực nguồn cung ứng 

bền vững; và Khung làm việc cho Nguồn Cung Ứng Có Trách 

Nhiệm sẽ vạch chi tiết phương pháp tiếp cận nhằm thu hút các đối 

tác trong chuỗi cung ứng của chúng tôi tham gia, và các nguyên 

tắc mà chúng tôi áp dụng chúng tôi mong muốn nhà cung cấp cam 

kết tuân theo. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo các nguyên tắc 

bền vững được đưa vào trong các quy trình lựa chọn nguồn cung 

ứng, bao gồm lựa chọn nhà cung cấp, giám sát hoạt động và hợp 

tác liên tục. 

 
1 Xuyên suốt tài liệu này, cụm từ 'người lao động' dùng để chỉ bất kỳ người 
lao động nào cung cấp dịch vụ cho công ty bất kể họ được tuyển dụng trực 
tiếp hay thông qua nhà thầu hoặc nhà thầu phụ. 

Chính Sách Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm của chúng tôi hiện 

có sẵn trên trang web công ty BlueScope và Khung làm việc cho  

Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm có trong Phụ Lục 1 của Bộ Quy 

Tắc này.  

 

Áp dụng Supplier Code of Conduct (Bộ Quy 
Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp) 

Bộ Quy Tắc này được áp dụng đối với tất cả nhà cung cấp và nhà 

thầu của BlueScope, bao gồm cả các nhà thầu phụ. Bộ Quy Tắc 

áp dụng cho tất cả người lao động1 , bao gồm, nhưng không giới 

hạn ở, người lao động thời vụ hoặc tạm thời, người lao động 

thuộc mọi giới tính và độ tuổi, cũng như với người lao động trong 

nước và người nước ngoài nhập cư.  

Nhà cung cấp luôn được yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành. 

Nếu xuất hiện những trường hợp luật pháp thiếu chặt chẽ so với 

Bộ Quy Tắc, các nhà cung cấp phải tuân thủ Bộ Quy Tắc theo 

cam kết kinh doanh của BlueScope đối với việc tìm nguồn cung 

ứng có trách nhiệm.  

Kỳ Vọng của Chúng Tôi đối với các Nhà Cung 
Cấp 

Chúng tôi sẽ truyền tải các nguyên tắc và kỳ vọng của mình tới 

nhà cung cấp và xem xét định kỳ liệu nhà cung cấp có tuân thủ 

phương pháp tiếp cận của chúng tôi đối với việc tìm nguồn cung 

ứng có trách nhiệm hay không. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung 

cấp hiện tại và mới của chúng tôi phải :  

• Chứng minh cách thức hoạt động của họ phù hợp với kỳ 
vọng của BlueScope và tuân thủ hướng dẫn chi tiết trong 
Supplier Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho 
Nhà Cung Cấp). 

Supplier Code of Conduct 
(Bộ Quy Tắc Ứng Xử 
dành cho Nhà Cung Cấp) 

 
Chính Sách Chung 
 
Supplier Code of Conduct  
(Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành 
cho Nhà Cung Cấp)  

Nền tảng của chúng tôi 
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 Các bản in không được kiểm soát 

  
Supplier Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp) 

• Theo dõi và đánh giá việc tuân thủ của họ đối với Supplier 
Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung 
Cấp) và thông báo cho BlueScope mọi vấn đề hoặc khó khăn 
trong quá trình hoạt động và chuỗi cung ứng.  

• Tuân thủ các quy trình của BlueScope về đánh giá việc tuân 
thủ Supplier Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho 
Nhà Cung Cấp). Quy trình này bao gồm phản hồi yêu cầu 
cung cấp thông tin và có thể bao gồm các lượt đến thăm nhà 
máy, đánh giá trực tuyến, kiểm tra  bởi bên thứ ba và kế 
hoạch khắc phục 

Khi đánh giá tính hiệu quả của phương pháp quản lý rủi ro của 

nhà cung cấp được đề cập trong Bộ Quy Tắc, chúng tôi xem xét 

quy mô của nhà cung cấp, rủi ro quốc gia (rủi ro cố hữu trong bối 

cảnh hoạt động của họ), hoạt động kinh doanh và tính chất mối 

quan hệ của chúng tôi với họ. Kỳ vọng của chúng tôi là các nhà 

cung cấp có quy trình phù hợp để quản lý các rủi ro trong hoạt 

động kinh doanh và chuỗi cung ứng. 

Mặc dù chúng tôi không chấp nhận những vi phạm nghiêm trọng 

đối với Bộ Quy Tắc, nhưng cần lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bỏ 

rơi các nhà cung cấp gặp khó khăn thực sự trong nỗ lực tuân thủ 

quy tắc. Mục đích trước hết của chúng tôi là đảm bảo giải quyết và 

khắc phục tất cả những khó khăn như vậy, đồng thời thực hiện 

các biện pháp phòng tránh tái diễn. Nếu tin rằng nhà cung cấp có 

cam kết và khả năng phòng tránh tái diễn, chúng tôi thường sẽ 

tiếp tục làm việc với họ đến khi, và trừ khi, có bất kỳ sự tái diễn 

nào. Hành động liên tục không tuân thủ các nguyên tắc và kỳ vọng 

của chúng tôi như đã truyền đạt tới nhà cung cấp có thể dẫn tới 

việc BlueScope chấm dứt hợp tác kinh doanh. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Bộ Quy Tắc Ứng Xử 

chúng tôi khuyến khích nhà cung cấp liên hệ với đại diện Mua 

hàng của BlueScope.  

Phát Triển Supplier Code of Conduct (Bộ Quy 
Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp) 

Supplier Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà 

Cung Cấp) của chúng tôi đã được phát triển bởi các chuyên gia 

nội bộ và được hỗ trợ bởi các nghiên cứu và so sánh với các 

khung quản trị quốc tế, các phương pháp tốt nhất trong ngành, 

các chương trình đánh giá toàn cầu cũng như các đồng nghiệp và 

đối tác trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.  

Bộ Quy Tắc dựa trên 5 trụ cột định hướng sau:  

A. Đạo Đức Kinh Doanh 

B. Lao Động và Nhân Quyền 

C. Sức Khỏe và An Toàn 

D. Môi Trường  

E. Cộng Đồng 

 

Các hướng dẫn, tiêu chuẩn và sáng kiến sau đây đã được xem xét 

và đưa vào quá trình xây dựng Bộ Quy Tắc: 

• Quy Tắc Nền Tảng của Sáng Kiến Thương Mại Có Đạo Đức 
(ETI) 

• 10 nguyên tắc hướng dẫn của Hiệp Ước Toàn Cầu Liên Hợp 
Quốc (UNGC) 

• Các nguyên tắc Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền 
(UDHR) của Liên Hợp Quốc 

• Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử) của Liên Minh Doanh 
Nghiệp Có Trách Nhiệm (RBA) 

• Tiêu Chuẩn Quốc Tế chứng nhận về nhà sản xuất thép có 
trách nhiệm ResponsibleSteelTM 

• Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Của Liên Hợp Quốc 
(SDG) 

• Tiêu Chuẩn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) 

Các tài liệu của BlueScope sau đây hướng dẫn và hỗ trợ cho 

Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử): 

• Mục Đích Của Chúng Tôi & Our Bond (Giao Ước của Chúng 
Tôi) 

• Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử), Cách Chúng Tôi 
Làm Việc 

• Tuyên bố về quyền con người 

• Chính Sách Sức Khỏe, An Toàn, Môi Trường Và Cộng Đồng 
(HSEC) của chúng tôi 

• Chính Sách về Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm của 
BlueScope 

• Khung làm việc cho Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm của 
BlueScope 

Phiên bản cập nhật mới nhất của những tài liệu này có thể được 

tìm thấy trên trang web công ty BlueScope. 
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Supplier Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp) 

Hướng Dẫn Chi Tiết Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành 
cho Nhà Cung Cấp 

A. Đạo Đức Kinh Doanh 

Nhà cung cấp phải có một khung quản trị mạnh mẽ được hỗ trợ 

bởi các hệ thống quản lý phù hợp. Họ cũng phải duy trì tiêu chuẩn 

cao về tính liêm chính và minh bạch trong tất cả các hoạt động 

kinh doanh, cũng như tuân thủ luật pháp hiện hành tại khu vực 

hoạt động. BlueScope không chấp nhận hành vi hối lộ, tham 

nhũng và bất hợp pháp, đồng thời khuyến khích báo cáo bất kỳ 

hành vi sai phạm nào được quan sát thấy hoặc nghi ngờ.  

A1. Tính minh bạch 

Nhà cung cấp phải duy trì hồ sơ chính xác và minh bạch về hoạt 

động kinh doanh, giấy phép và giấy tờ liên quan. Liên quan đến 

tính liêm chính và đạo đức kinh doanh, điều kiện lao động và xã 

hội, sức khỏe và an toàn trong hoạt động của họ cũng như tác 

động đến môi trường, các nhà cung cấp phải hoạt động một cách 

minh bạch và sẵn sàng được bên thứ ba đánh giá. 

A2. Chống Hối Lộ và Tham Nhũng, và Xử Phạt 

Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả luật pháp, quy định địa phương 

và quốc tế tại quốc gia hoạt động của họ và doanh nghiệp 

BlueScope mà họ cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Nhà cung cấp 

không được tham gia hoặc liên quan đến hối lộ hoặc tham nhũng 

dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà cung cấp phải đặt kỳ vọng rõ ràng 

về tiêu chuẩn ứng xử trong kinh doanh, xung đột lợi ích và chống 

hối lộ và tham nhũng, đồng thời đào tạo người lao động nhằm 

đảm bảo nhận thức và tuân thủ quy định. Nhà cung cấp nên có cơ 

chế để các bên báo cáo và quy trình để điều tra bất kỳ khiếu nại 

nào liên quan đến hối lộ hoặc tham nhũng. 

A3. Hệ Thống Quản Lý 

BlueScope tin rằng việc đo lường, tiết lộ và chịu trách nhiệm về 

hiệu suất hoạt động của tổ chức có thể là chất xúc tác giúp thúc 

đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững và cải tiến trong thời gian 

dài. Nhà cung cấp phải có hệ thống quản lý chất lượng (QMS) 

hoặc quy trình hỗ trợ và duy trì quản trị, yêu cầu tuân thủ và thúc 

đẩy cải tiến liên tục .  

 

Hệ thống quản lý nên bao gồm: 

• Đội ngũ quản lý hoặc quản lý cấp cao có trách nhiệm 

• Tuyên bố về các cam kết và chuẩn mực của nguồn cung ứng 
có trách nhiệm 

• Tuyên bố liên quan đến bộ quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và 
hoạt động kinh doanh 

• Đào tạo, giám sát và đánh giá quy trình quản lý. 

 

A4. Hiểu Biết về Ảnh Hưởng của Vật Liệu 

BlueScope nhận ra rằng việc hiểu tính chất và mức độ các tác 

động chính của một tổ chức là rất quan trọng để quản lý và giảm 

thiểu các tác động đó. BlueScope khuyến khích nhà cung cấp xác 

 
2Chuỗi Hành Trình Sản Phẩm – Có nghĩa là một quy trình được lập thành 
văn bản theo dõi quá trình khai thác, xử lý và vận chuyển nguyên vật liệu 
qua các công đoạn trong chuỗi cung ứng. 

định và quản lý hiệu quả các vấn đề vật liệu bền vững, bao gồm 

ảnh hưởng của chúng đối với con người, môi trường, cộng đồng 

và chuỗi cung ứng. 

A5. Kiểm Soát Bảo Mật Thông Tin 

Nhà cung cấp phải tuân thủ các quy định hiện hành về quyền 

riêng tư và phải có các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn việc sử 

dụng sai mục đích, mất mát, truy cập trái phép, sử dụng và xử lý 

thông tin của BlueScope hoặc của bên thứ ba (bao gồm thông tin 

nhận dạng cá nhân), tài sản chung và tài sản cá nhân, kể cả tài 

sản trí tuệ. 

 

Nhà cung cấp phải lập tức báo cáo mọi vi phạm dữ liệu tiềm ẩn 

liên quan đến hoạt động, tài sản trí tuệ và thông tin của chúng tôi 

(bao gồm thông tin nhân viên) cho BlueScope và hợp tác trong 

mọi cuộc điều tra và phương án khắc phục tiềm năng.  

A6. Nguồn Cung Ứng Khoáng Sản Có Trách Nhiệm 

Nhà cung cấp nguyên vật liệu hoặc sản phẩm có chứa khoáng 

sản phải có quy trình đảm bảo hợp lý rằng các khoáng sản (bao 

gồm nhưng không giới hạn ở tantalum, thiếc, vonfram, vàng, 

coban và mica) trong các sản phẩm họ sản xuất không trực tiếp 

hoặc gián tiếp cung cấp tài chính hoặc có lợi đối với các nhóm đối 

tượng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nhà cung cấp phải tiến 

hành thẩm định nguồn gốc và Chuỗi Hành Trình Sản Phẩm2 của 

khoáng sản và cung cấp các biện pháp thẩm định cho BlueScope 

khi được yêu cầu. 

A7. Cung Cấp Dịch Vụ An Ninh 

Khi các dịch vụ an ninh được cung cấp cho BlueScope hoặc nhà 

cung cấp, thì các nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ Các Nguyên 

Tắc Tự Nguyện về An Ninh và Nhân Quyền hoặc các luật an ninh 

địa phương tương ứng nếu chúng được quốc tế công nhận. 

A8. Chứng Nhận Bền Vững của Ngành 

BlueScope cam kết tuân thủ Tiêu Chuẩn Quốc Tế của 

ResponsibleSteel™, tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm và chứng 

nhận nhà sản xuất toàn cầu đầu tiên của ngành thép. Tiêu Chuẩn 

này đòi hỏi BlueScope cam kết tăng cường lựa chọn nguyên vật 

liệu từ các nhà cung cấp có cam kết chuỗi cung ứng có trách 

nhiệm, công bố địa điểm nguồn cung và chứng minh Chuỗi Hành 

Trình Sản Phẩm. 

Tất cả các nhà cung cấp khác được khuyến khích tham gia vào 

các chương trình chứng nhận ngành có liên quan, và mạnh mẽ, 

để thúc đẩy các tiêu chuẩn Môi Trường, Xã Hội và Quản Trị (ESG) 

mạnh mẽ.  

B. Lao Động và Nhân Quyền 

Nhà cung cấp phải hỗ trợ và tôn trọng việc bảo vệ các quyền con 

người đã được quốc tế công bố và đảm bảo rằng họ không có liên 

quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền. BlueScope không chấp 
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nhận lao động cưỡng bức và bắt buộc cũng như các hình thức lao 

động trẻ em khổ sai3 . 

B1. Hoạt Động Tuyển Dụng, Kỷ Luật Và Chấm Dứt Hợp 
Đồng 

Nhà cung cấp phải có các quy trình  đảm bảo rằng các hoạt động 

tuyển dụng, hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng phù hợp 

với đạo đức và tuân thủ tối thiểu luật pháp và quy định hiện hành. 

Hành vi kỷ luật liên quan đến các điều khoản lao động phải được 

xác định rõ ràng và thông báo cho người lao động bằng ngôn ngữ 

mà họ hiểu được. Nhà cung cấp làm việc với cơ quan tuyển dụng 

là bên thứ ba phải tự tiến hành thẩm định nhằm đảm bảo các hoạt 

động tuyển dụng và tuyển chọn phù hợp đạo đức và không ai phải 

trả phí tuyển dụng và/hoặc chi phí đi lại. 

B2. Lao Động Trẻ và Lao Động Trẻ Em 

Nhà cung cấp hoặc bất kỳ nhà thầu hay nhà thầu phụ nào đều 

không được sử dụng lao động trẻ em dưới độ tuổi hợp pháp tối 

thiểu hoặc dưới 15 tuổi, tùy theo mức nào cao hơn. Khi có lao 

động trẻ (15-18 tuổi), nhà cung cấp phải tuân thủ các quy định 

hiện hành liên quan đến bảo vệ đầy đủ cho lao động trẻ và hỗ trợ 

giáo dục của các em. 

B3. Lao Động Cưỡng Bức 

Không được sử dụng lao động cưỡng bức, bắt buộc hoặc không 

tự nguyện, lao động lệ thuộc hoặc có khế ước, lao động tù nhân 

cưỡng bức hoặc bắt buộc (như định nghĩa trong Công Ước CO29 

của ILO về Lao Động Cưỡng Bức), lao động nô lệ hoặc buôn bán 

nô lệ. Điều này cũng bao gồm việc vận chuyển, tuyển dụng và 

thuyên chuyển lao động bằng các biện pháp đe dọa, bắt buộc, ép 

buộc hoặc lừa đảo môi giới lao động. 

Một số dấu hiệu phổ biến của lao động cưỡng bức là: 

• Hình phạt 

• Lao động không tự do /lệ thuộc  

• Công việc và cuộc sống bị quản thúc 

• Giữ giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu 

• Không thể nghỉ việc 

B4. Quấy Rối và Lạm Dụng 

Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng không có hình phạt hoặc lạm 

dụng bạo lực hoặc vô nhân đạo như bạo lực vật lý, lạm dụng lời 

nói, hình phạt thể xác hoặc ép buộc tinh thần xảy ra tại nơi làm 

việc. Nhà cung cấp phải đào tạo tất cả người lao động, bao gồm 

giám sát và quản lý, liên quan đến việc duy trì nơi làm việc không 

có quấy rối và lạm dụng. 

B5. Phân biệt đối xử 

Nhà cung cấp phải cam kết một nơi làm việc không có sự phân 

biệt đối xử bất hợp pháp dựa trên các yếu tố như tuổi tác, giới 

tính, xu hướng tình dục, dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, mang thai, 

đảng phái chính trị hoặc thành viên của hiệp hội hoặc công đoàn 

nhân viên. Người lao động phải bình đẳng về cơ hội việc làm. 

 
3 Như được định nghĩa trong Công Ước Số 182 của Tổ Chức Lao Động 
Quốc Tế (ILO) . 

B6. Tự Do Hiệp Hội 

Nhà cung cấp phải tôn trọng quyền tự do hiệp hội và thỏa ước tập 

thể tự nguyện của người lao động theo luật pháp địa phương. 

B7. Cơ Chế Khiếu Nại 

Nhà cung cấp phải cung cấp và duy trì các kênh cơ chế khiếu nại 

cho người lao động để đưa ra vấn đề mà không sợ bị trả thù. Cơ 

chế khiếu nại phải được bảo mật và cho phép gửi ẩn danh. Người 

lao động phải được đào tạo về cách sử dụng các cơ chế khiếu nại. 

Nhà cung cấp nên chia sẻ thông tin chi tiết về cơ chế Speak Up 

(Lên Tiếng) của BlueScope cho tất cả người lao động có liên quan 

trực tiếp đến mối quan hệ với nhà cung cấp của BlueScope. Khi 

nhà cung cấp vẫn trong quá trình triển khai cơ chế khiếu nại bảo 

mật của riêng mình, họ nên chia sẻ thông tin chi tiết về cơ chế 

Speak Up (Lên Tiếng) của BlueScope với tất cả những người lao 

động tham gia sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp cho 

BlueScope. 

Xem phần “Cơ Chế Khiếu Nại Và Giải Quyết Khiếu Nại” để biết 

thêm về Cơ Chế Khiếu Nại. 

B8. Tiền Lương và Phúc Lợi 

Nhà cung cấp phải trả mức lương tối thiểu hợp pháp (bao gồm cả 

lương làm thêm giờ và các phúc lợi bắt buộc) cho tất cả người lao 

động hoặc mức lương và phúc lợi đã được nhất trí trong thỏa 

thuận hoặc hợp đồng lao động (tùy theo mức nào cao hơn). 

B9. Thời Gian Làm Việc 

Nhà cung cấp phải có quy trình đảm bảo người lao động không 

làm việc quá số giờ tối đa quy định, bao gồm cả giờ làm thêm, 

theo luật hiện hành và tiêu chuẩn ngành công nghiệp. Trong 

trường hợp không có luật địa phương áp dụng, nhà cung cấp phải 

đáp ứng các yêu cầu của Công Ước ILO về Giờ Làm Việc (Ngành 

Công Nghiệp) (Số 1) Năm 1919. Người lao động phải có thời gian 

nghỉ hàng tuần ít nhất 24 giờ liên tiếp sau mỗi 7 ngày. 

C. Sức Khỏe và An Toàn 

Nhà cung cấp phải bảo đảm sự khoẻ mạnh, sức khỏe và an toàn 

của tất cả người lao động trong môi trường làm việc và thực hiện 

các biện pháp thích hợp để đảm bảo người lao động được bảo hộ 

đầy đủ nhằm tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.  

Nhà cung cấp nên hợp tác làm việc với các đối tác trong chuỗi 

cung ứng để hiểu nhu cầu của nhau về sức khỏe, an toàn và sự 

khoẻ mạnh toàn diện, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát 

bền vững, hiệu quả và thiết thực nhằm loại bỏ các mối nguy hại và 

giảm thiểu rủi ro liên quan đến nơi làm việc, sản phẩm và dịch vụ. 

Điều này bao gồm việc hiểu rõ các quy trình, hoạt động và sản 

phẩm của mỗi đối tác trong chuỗi cung ứng có thể tác động như 

nào đến sự khoẻ mạnh toàn diện, sức khỏe và sự an toàn của 

nhau (bao gồm cả khách hàng) và cộng đồng.  
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Tất cả nhà cung cấp làm việc tại hoặc đến thăm các nhà máy của 

BlueScope phải tuân thủ các quy trình về Sức Khỏe, An Toàn, Môi 

Trường và Cộng Đồng (HSEC) của chúng tôi. 

C1. Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OH&S) 

Nhà cung cấp phải có các hệ thống và quy trình phù hợp để quản 

lý hiệu quả các cơ hội và rủi ro OH&S. Quản lý cấp cao phải chịu 

trách nhiệm chung đối với OH&S. Các trách nhiệm đối với OH&S 

phải được xác định rõ ràng và các tiêu chuẩn phải được áp dụng 

và phải bao gồm: 

• Các cuộc họp thảo luận, bao gồm tất cả người lao động, và 
đại diện người lao động nếu có, là nơi mọi người được nêu 
lên các cơ hội hoặc mối quan ngại về sức khỏe và an toàn và 
giải quyết thông qua quy trình tham vấn.  

• Các quy trình xác định chính xác các mối đe dọa và quản lý 
rủi ro về sức khỏe và an toàn một cách hợp lý bằng cách vận  
dụng thứ bậc kiểm soát4 . Điều này nên bao gồm việc quản lý 
các rủi ro liên quan đến tương tác giữa các bên trong chuỗi 
cung ứng và cộng đồng (ví dụ: tất cả các bên trong chuỗi 
cung ứng đóng gói sản phẩm đầy đủ để đáp ứng vận chuyển 
an toàn).  

• Các quy trình ứng phó (ghi lại, điều tra và hành động) đối với 
tất cả các sự cố (bao gồm cả các trường hợp cận nguy, và 
tất cả các thương tích và bệnh tật). 

• Các quy trình trở lại làm việc đảm bảo những người lao động 
bị thương tật được nhận sự chăm sóc và điều trị cần thiết để 
hỗ trợ phục hồi và trở lại làm việc .  

C2. Vệ Sinh Công Nghiệp 

Nhà cung cấp phải có các biện pháp thích hợp để đảm bảo môi 

trường làm việc sạch sẽ, an toàn và vệ sinh. Rủi ro Vệ Sinh Công 

Nghiệp phải được quản lý một cách hợp lý, sử dụng cả thứ bậc 

kiểm soát. Nhà cung cấp sẽ cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân 

(PPE) được bảo quản tốt, phù hợp với mục đích sử dụng. Người 

lao động không phải trả tiền cho PPE. 

 

C3. Đào Tạo Về Sức Khỏe Và An Toàn 

Nhà cung cấp phải đào tạo cho tất cả người lao động (bao gồm cả 

nhà thầu) về các yếu tố sức khỏe và an toàn liên quan đến công 

việc họ đang thực hiện nhằm đảm bảo họ có đủ năng lực đảm 

nhận vai trò. Điều này bao gồm đào tạo về các mối đe doạ có thể 

ảnh hưởng đến các bên khác trong chuỗi cung ứng hoặc cộng 

đồng. Cũng bao gồm hiểu biết về các mối đe dọa và phương pháp 

kiểm soát rủi ro. Các ví dụ bao gồm (nhưng không giới hạn) làm 

việc ở trên cao, làm việc với máy móc, cố định vật liệu trên thiết bị, 

làm việc xung quanh thiết bị di chuyển, làm việc với hóa chất độc 

hại, quản lý mệt mỏi và sử dụng PPE đúng cách. 

C4. Kiểm Soát Phòng Cháy Chữa Cháy và Sẵn Sàng Ứng 
Phó Khẩn Cấp 

Nhà cung cấp phải thiết lập, triển khai và duy trì quy trình cần thiết 

để chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. 

Nhà cung cấp phải duy trì các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy 

(“PCCC”) và thiết bị an toàn PCCC theo quy định pháp luật, 

 
4 Thứ bậc kiểm soát là một hệ thống kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc. Đây là 
phương pháp tiếp cận từng bước để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro và xếp 

thường xuyên tổ chức đào tạo và diễn tập sơ tán để thực hiện các 

biện pháp ứng phó an toàn PCCC và di tản khẩn cấp. 

C5. Vệ Sinh, Thực Phẩm và Chỗ Ở 

Người lao động (bao gồm nhà thầu và nhà thầu phụ) phải được 

tiếp cận với nước uống sạch và các tiện nghi phục vụ thực phẩm, 

bảo quản và ăn uống đảm bảo vệ sinh. Nhà cung cấp phải có các 

thiết bị vệ sinh an toàn, phù hợp với số người và phân chia theo 

giới tính của người lao động.  

Khi cung cấp chỗ ở cho người lao động, chỗ ở phải sạch sẽ, an 

toàn (chia theo giới tính nếu cần) và đảm bảo vệ sinh. 

C6. Truyền Thông về Sức Khỏe và An Toàn 

Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin về sức khỏe và an toàn có 

liên quan cho người lao động bằng (các) ngôn ngữ mà tất cả 

người lao động đều có thể hiểu. Các dấu hiệu và biển cảnh báo an 

toàn được đặt đúng vị trí trên toàn bộ khu vực như được yêu cầu.   

D. Môi Trường 

Nhà cung cấp phải triển khai các biện pháp kiểm soát và sáng kiến 

để giảm thiểu tác động môi trường trong các hoạt động, thúc đẩy 

trách nhiệm cao hơn đối với môi trường và tích cực tìm kiếm các 

công nghệ và biện pháp khắc phục nhằm cải thiện hiệu quả môi 

trường. 

D1. Quy trình quản lý môi trường 

Nhà cung cấp phải có các quy trình thích hợp để hỗ trợ và duy trì 

tuân thủ môi trường, bao gồm tất cả các giấy phép và giấy tờ hợp 

lệ khác liên quan đến tác động môi trường. 

D2. Quản lý chất thải 

Nhà cung cấp phải giám sát lượng chất thải phát thải tại nhà máy 

và thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải. Khi thải ra các 

chất độc hại, nhà cung cấp phải xử lý các chất đó một cách an 

toàn, có trách nhiệm và tuân thủ yêu cầu của pháp luật.  

D3. Khí Thải ra Không Khí, Đất và Nước 

Khi cần, nhà cung cấp phải đảm bảo việc phát thải ra không khí, 

đất và nước tuân thủ các yêu cầu pháp lý và có các giấy phép liên 

quan tới các chất thải này. Điều này cũng bao gồm ảnh hưởng tới 

khu vực và cộng đồng như mùi và tiếng ồn. 

D4. Phát thải khí nhà kính (GHG) và Năng Lượng 

Nhà cung cấp phải báo cáo và giám sát lượng phát thải khí nhà 

kính (GHG) phát sinh từ hoạt động sản xuất, theo các tiêu chuẩn 

và khuôn khổ được cho phép trên toàn cầu. 

• Khi nhà cung cấp chịu trách nhiệm theo cơ chế khí thải quy 
định trong khu vực hoạt động (ví dụ: định giá carbon, chương 
trình mua bán hạn ngạch phát thải khu vực), hãy đảm bảo 
tuân thủ các yêu cầu quy định liên quan. 

• Khi vận hành một quy trình tiêu thụ nhiều năng lượng, nhà 
cung cấp nên thực hiện biện pháp theo dõi mức tiêu thụ năng 
lượng và tích cực tìm kiếm các biện pháp hiệu quả về chi phí 
để giảm tiêu thụ năng lượng và tăng cường sử dụng năng 
lượng phát thải thấp hoặc năng lượng tái tạo nếu có thể. 

hạng các biện pháp kiểm soát rủi ro từ mức độ bảo vệ và độ tin cậy cao 
nhất cho đến mức bảo vệ và độ tin cậy thấp nhất. 



 

Số tham chiếu: BSL-PROM-C-08-02.pdf Bản Sửa Đổi Số: 1 Ngày Phát Hành/Ngày Xem Lại Gần Nhất: Tháng 3/2023 Trang 6/9 

 Các bản in không được kiểm soát 

  
Supplier Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp) 

• Nhà cung cấp được yêu cầu chia sẻ lượng phát thải khí nhà 
kính liên quan đến nguyên liệu thô và nguyên liệu đã qua xử 
lý (khai thác, xử lý, sản xuất và vận chuyển) cùng với các sản 
phẩm và dịch vụ khác được cung cấp cho BlueScope.  

D5. Nước 

Nhà cung cấp được khuyến khích bảo tồn nguồn nước cộng đồng. 

Khi vận hành một quy trình tiêu thụ nhiều nước, nhà cung cấp phải 

đánh giá và báo cáo các tác động và rủi ro tiềm ẩn của việc sử 

dụng nước đối với môi trường và cộng đồng địa phương, bao 

gồm:  

• Giám sát nguồn nước và thực hiện các biện pháp giảm thiểu 
việc sử dụng nguồn nước sạch.  

• Giám sát chất lượng nước thải và đảm bảo rằng việc này 
được thực hiện theo các yêu cầu pháp lý.  

Nhà cung cấp hoạt động ở các khu vực có chỉ số sử dụng nước 

hàng năm Cao hoặc Rất Cao (như xác định bởi công cụ Bản Đồ 

Rủi Ro Nguồn Nước Aqueduct của Viện Tài Nguyên Thế Giới 

(WRI)) hoặc các quy định hạn chế sử dụng nước tại địa phương, 

nên áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm hỗ trợ hiệu quả sử 

dụng nước của họ. 

D6. Quản Lý Hóa Chất và Vật Liệu Nguy Hại 

Nhà cung cấp được khuyến khích tham gia các chương trình giảm 

thiểu việc sử dụng và đưa vào các vật liệu nguy hại5 trong sản 

phẩm mà họ sản xuất. Đối với các nguyên vật liệu được sử dụng 

để sản xuất các sản phẩm của BlueScope, yêu cầu phải khai báo 

về các vật liệu nguy hại, các chất đáng lo ngại và các thành phần 

có vấn đề khác. Chúng tôi khuyến khích nhà cung cấp hợp tác với 

chúng tôi nhằm giảm thiểu việc sử dụng các thành phần nguy hại 

và có vấn đề. 

Nhà cung cấp phải giám sát việc lưu kho và sử dụng hóa chất 

(chất độc hại và/hoặc dễ cháy). Khi sử dụng các hóa chất đó, nhà 

cung cấp phải thực hiện các biện pháp an toàn hóa chất và đào 

tạo thường xuyên  cho tất cả người lao động và nhân viên giám 

sát về cách thức xử lý, bảo quản và sử dụng hóa chất an toàn, 

phương pháp phù hợp xử lý hoá chất và tràn hoá chất. Biển báo 

an toàn thích hợp phải được trưng bày nổi bật tại tất cả các khu 

vực sử dụng và lưu trữ các loại hóa chất. 

D7. Kinh Tế Tuần Hoàn 

Nhà cung cấp sản phẩm nên thực hiện các bước để đưa các 

nguyên tắc hiệu quả tài nguyên và kinh tế tuần hoàn vào các quy 

trình sản xuất và đảm bảo rằng trong khả năng của mình, sản 

phẩm có thể được tái sử dụng, sửa chữa và/hoặc tái chế khi hết 

hạn sử dụng. 

Chúng tôi khuyến khích nhà cung cấp hợp tác với chúng tôi và với 

các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của họ để đổi mới nhằm 

tăng tỷ lệ tái chế vật liệu đầu, giảm lãng phí (chẳng hạn như bao bì 

và các bộ phận bỏ đi) và đảm bảo rằng tài nguyên được sử dụng 

trong sản phẩm không bị thải ra bãi rác. 

 

 
5 Vật liệu nguy hại là bất kỳ vật phẩm hoặc chất nào (sinh học, hóa học, 
phóng xạ và/hoặc vật lý) có thể gây hại cho con người, động vật hoặc môi 

D8. Môi Trường Tự Nhiên, Đa Dạng Sinh Học và Di Sản 
Văn Hóa 

Nhà cung cấp được khuyến khích kinh doanh theo cách bảo vệ 

môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và di sản văn hóa. Ví dụ về 

những yếu tố cần xem xét bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• Thực hiện các biện pháp kiểm soát để giảm tác động của các 
công trình và phát triển mới lên môi trường địa phương, đa 
dạng sinh học và di sản văn hóa. 

• Tập trung vào các sáng kiến cải thiện môi trường tự nhiên và 
thúc đẩy đa dạng sinh học cho các hoạt động hiện tại như 
phục hồi môi trường sống cho động vật hoang dã hoặc cải 
tạo sông suối. 

• Xem xét các tác động lên môi trường, đa dạng sinh học và di 
sản văn hóa trong chuỗi cung ứng khi lựa chọn nguồn cung 
ứng hàng hóa và dịch vụ. 

E. Cộng Đồng 

BlueScope nhận thức được lợi ích đối với cộng đồng thông qua 

việc gắn bó với các tổ chức Bản Địa, doanh nghiệp xã hội, những 

người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm cộng đồng khác. 

BlueScope khuyến khích các nhà cung cấp hành động tương tự 

và quản lý hoạt động của họ để đóng góp cho cộng đồng nơi họ 

hoạt động. 

E1. Việc Làm cho Tất Cả Mọi Người tại Địa Phương 

Nhà cung cấp nên có các chương trình tối đa việc làm cho tất cả 

mọi người tại địa phương, bao gồm việc tuyển dụng người bản địa 

và người khuyết tật. 

E2. Mua Hàng Toàn Diện tại Địa Phương 

Nhà cung cấp nên có các chương trình tối đa nguồn cung ứng 

toàn diện tại địa phương trong các hoạt động mua hàng. 

E3. Giảm Thiểu Tác Động Tiêu Cực 

Nhà cung cấp phải tìm cách tránh, giảm thiểu và khắc phục mọi 

tác động và rủi ro tiêu cực có thể phát sinh từ các hoạt động của 

mình. 

 

Cơ Chế Khiếu Nại Và Giải Quyết Khiếu Nại 

BlueScope nhận thức được tầm quan trọng của cơ chế khiếu nại 

đối với các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Các Nguyên Tắc 

Hướng Dẫn về Kinh Doanh và Quyền Con Người của Liên Hợp 

Quốc (UNGP) định nghĩa cơ chế khiếu nại là bất kỳ quy trình 

thông thường nào mà qua đó các khiếu nại liên quan đến việc vi 

phạm nhân quyền khi kinh doanh có thể được đưa ra và khắc 

phục.  

Các cơ chế khiếu nại hiệu quả chủ yếu được quản lý và triển khai 

trong nội bộ giữa các bên liên quan nhưng cũng được hỗ trợ bởi 

các bên bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà 

cung cấp độc lập, chương trình của ngành nghề, đối tác cộng 

đồng, tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ (NGO).  

trường. Mối nguy hại này có thể do bản thân vật liệu đó hoặc do tiếp xúc với 
các vật liệu khác. 
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Một cơ chế khiếu nại chỉ có thể được phát huy đúng mục đích khi 

những người mà nó phục vụ có hiểu biết về nó, tin tưởng và có 

thể sử dụng nó. Do đó, chúng tôi mong muốn nhà cung cấp của 

mình cung cấp các cơ chế khiếu nại phù hợp với các nguyên tắc 

được nêu chi tiết bên dưới.  

UNGP đã thiết lập các tiêu chí hiệu quả đối với cơ chế khiếu nại ở 

cấp hoạt động như sau: 

• Hợp Pháp - Tạo sự tin tưởng từ các bên dự định sử dụng và 
chịu trách nhiệm cho việc thực hiện quy trình khiếu nại công 
bằng. 

• Dễ Tiếp Cận - Được tất cả các bên dự định sử dụng và hỗ 
trợ đầy đủ cho những người có thể gặp khó khăn trong việc 
tiếp cận. 

• Dự Đoán Được - Cung cấp thủ tục rõ ràng và quen thuộc với 
khung thời gian ấn định cho từng giai đoạn, cũng như làm rõ 
ràng các loại quy trình và kết quả có sẵn và phương tiện 
giám sát. 

• Công Bằng - Tìm cách đảm bảo rằng các bên bị thiệt hại có 
quyền truy cập hợp lý vào các nguồn thông tin, lời khuyên và 
chuyên môn cần thiết để tham gia vào quy trình khiếu nại 
theo các điều khoản công bằng, được thông tin đầy đủ và tôn 
trọng . 

• Minh Bạch - Thông báo cho các bên bị thiệt hại về tiến độ 
quy trình và cung cấp đầy đủ thông tin về hiệu suất của cơ 
chế để tạo lòng tin về tính hiệu quả của nó. 

• Phù Hợp với Quyền Lợi - Đảm bảo các kết quả và biện 
pháp khắc phục phù hợp với các quyền con người được 
quốc tế công nhận. Tích hợp các chuẩn mực và tiêu chuẩn 
nhân quyền vào quy trình và dựa trên các nguyên tắc không 
phân biệt đối xử, công bằng, trách nhiệm, trao quyền và tham 
gia.  

• Nguồn học hỏi liên tục - Dựa trên các biện pháp liên quan 
để xác định các bài học nhằm cải thiện cơ chế và ngăn chặn 
các khiếu nại và thiệt hại trong tương lai. 

 

 
Đường Dây Nóng Speak Up (Lên Tiếng)/  
Báo Cáo Hành Vi Vi Phạm 

BlueScope cung cấp dịch vụ đường dây nóng do bên thứ ba quản 

lý dành cho nhân viên, nhà cung cấp, nhà thầu/nhà thầu phụ và 

các thành viên liên quan trong cộng đồng sử dụng như là cơ chế 

báo cáo vấn đề vi phạm một cách bảo mật. 

Ngoài đường dây điện thoại báo cáo bảo mật, người báo cáo cũng 

có thể chọn để gửi các báo cáo qua kênh Speak Up (Lên Tiếng) 

ẩn danh.  

Nếu bạn đã xác định được hành vi vi phạm hoặc không tuân thủ 

các yêu cầu được nêu chi tiết trong Bộ Quy Tắc này hoặc nghi 

ngờ bất kỳ hành vi sai trái nào khác liên quan đến BlueScope, vui 

lòng:  

• liên hệ với đại diện Mua hàng của BlueScope; 

• gửi báo cáo bảo mật qua hộp thư điện tử đến nhóm Đạo Đức 
& Tuân Thủ của BlueScope tại Trụ Sở Chính ở Úc: 
ethics@bluescope.com; hoặc  

• báo cáo thông qua cơ chế Speak Up (Lên Tiếng) của 

BlueScope bằng một trong các phương pháp được chỉ ra tại 
đây. 

  

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Supplier Code of Conduct (Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp), vui lòng liên hệ 

với đại diện Mua hàng của BlueScope.

Ví dụ về cơ chế khiếu nại nội 

bộ: 

Ví dụ về cơ chế khiếu nại 

từ bên ngoài: 

 Hòm thư góp ý 

 Chính sách mở cửa / đối thoại 

cởi mở 

 Cuộc họp giữa người lao 

động và quản lý 

 Khảo sát người lao động 

 Đường dây trợ giúp qua điện 

thoại / ứng dụng / trang web 

 Đường Dây Nóng 

 Đối thoại hoà giải 

 Đánh giá qua các cuộc 

phỏng vấn người lao động 

 Khảo sát người lao động 

 Đường dây trợ giúp qua 

điện thoại / ứng dụng / 

trang web 

 

 

BlueScope cam kết thúc đẩy văn hóa lên tiếng khi có sai phạm và bảo vệ những người lên tiếng. 
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Phụ lục 1: Khung làm việc cho Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm 
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Phụ lục 2: Số tham chiếu 
 

 Đường Dây Nóng Speak Up (Lên Tiếng) của BlueScope: https://australia.deloitte-halo.com/whistleblower/website/BlueScope 

 Quy Tắc Nền Tảng của Sáng Kiến Thương Mại Có Đạo Đức (ETI): https://www.ethicaltrade.org/eti-base-code  

 

 Tiêu Chuẩn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế:https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-

standards/working-time/lang--en/index.htm 

 

 Tiêu Chuẩn Quốc Tế của ResponsibleSteel TM : https://www.responsiblesteel.org/  

 

 Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Liên Minh Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm (RBA): http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/ 

 

 10 nguyên tắc hướng dẫn của Hiệp Ước Toàn Cầu Liên Hợp Quốc (UNGC): https://www.unglobalcompact.org/what-is-

gc/mission/principles  

 

 Các nguyên tắc Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (UDHR) của Liên Hợp Quốc: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

 

 Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Kinh Doanh và Quyền Con Người của Liên Hợp Quốc: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf  

 

 Các Nguyên Tắc Tự Nguyện về An Ninh và Nhân Quyền: https://www.voluntaryprinciples.org/ 
 

 Viện Tài Nguyên Thế Giới: https://www.wri.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


